
TT
Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ
Khóa

Mã học 

phần
Tên học phần

Số tín 

chỉ
Khóa Ghi chú

1 MA4026 Giải tích 3 3

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

MA4026N Giải tích 3 2

ĐHSTOAN14

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

ĐHSTOAN19

2 MA4104 Giải tích hàm 4

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4135 Giải tích hàm 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

ĐHSTOAN19

3 MA4013 Tôpô đại cương 2

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4151 Tôpô đại cương 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

ĐHSTOAN19

4 MA4302 Ngoại ngữ chuyên ngành 2

ĐHSTOAN11

ĐHSTOAN12

ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14

MA4302 Ngoại ngữ chuyên ngành toán 2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

5 MA4302 Ngoại ngữ chuyên ngành toán 2

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

MA4302N Ngoại ngữ chuyên ngành toán 3 ĐHSTOAN19

6 MA4145 Phương trình vi phân 2

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN19

MA4120 Phương trình vi tích phân 2

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

CĐSTOAN18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC

DANH MỤC HỌC PHẦN - NHÓM HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC NĂM



7 MA4039N Xác suất và thống kê toán 2

CĐSTOAN12

CĐSTOAN13

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN19

MA4039 Xác suất và thống kê toán 2 CĐSTOAN18

8 MA4039N Xác suất và thống kê toán 2

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN19

GE4062 Xác suất thống kê 2
Môn chung 

Khóa 2018

9 MA4039 Xác suất và thống kê toán 3
CĐSTOAN12

CĐSTOAN13
MA4039N Xác suất và thống kê toán 2

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN19

10 MA4229 Số học và lý thuyết số 4 ĐHSTOAN13 MA4229N Số học và lý thuyết số 3 ĐHSTOAN14

11 MA4229 Số học và lý thuyết số 4 ĐHSTOAN13 MA4150 Số học và lý thuyết số 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

12 MA4229N Số học và lý thuyết số 3
ĐHSTOAN13

ĐHSTOAN14
MA4150 Số học và lý thuyết số 3

ĐHSTOAN15

ĐHSTOAN16

ĐHSTOAN17

ĐHSTOAN18

ĐHSTOAN19

13 MA4146 Toán cơ sở 2 CĐSTOAN18 GE4037 Nhập môn Toán cao cấp 2

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN16

CĐSTOAN17

CĐSTOAN19

14 MA4147 Đại số tuyến tính 1 3 CĐSTOAN18 MA4002 Đại số tuyến tính 4

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN16

CĐSTOAN17

CĐSTOAN19



15 MA4027N Hình học afin 2 CĐSTOAN18 MA4015 Hình học giải tích 2

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN16

CĐSTOAN17

CĐSTOAN19

16 MA4009 Hình học xạ ảnh 3 CĐSTOAN18 MA4008 Hình học cao cấp 3

CĐSTOAN14

CĐSTOAN15

CĐSTOAN16

CĐSTOAN17

CĐSTOAN19

HIỆU TRƯỞNG

Ý KIẾN PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG KHOA

Đồng Tháp, ngày 27  tháng 7 năm 2020

Người lập

Trần Lê Nam      Lê Trung HiếuNguyễn Văn Dũng


